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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n  run     n 

Các Thẩm phán:  1. Ông     ất  r n  

  2. Ông Phan Nguyên Nguyên 

Thư ký phiên tòa:  n    u  n   n    n  –   ư ký Tòa án nhân dân 

Thàn  p ố Hồ C í Min  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà  õ   ị Diệp – Kiểm sát viên 

Ngày 27 tháng 9 n m 2019, tại trụ sở  òa án n ân dân   àn  p ố Hồ C í 

Minh, xét xử p úc t ẩm công khai vụ án   n  sự t ụ lý số: 290/HSPT ngày 

30/7/2019 đối với bị cáo   u  n Hoàn  P do có k án  cáo của bị cáo đối với bản 

án   n  sự sơ t ẩm số: 118/2019/HSST ngày 19/6/2019 của  òa án n ân dân 

 u ện Bình Chánh,   àn  p ố Hồ C í Min .  

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Hoàng P; Giới tín :  am; Sin  n m: 1985 tại tỉn   iền Gian ; 

  ư n  trú: 164  ổ 6, ấp A, xã B,  u ện D, tỉn  E; C ổ ở: D16/48X6,  ổ 6, Ấp 

F, xã I,  u ện K,   àn  p ố M;    ề n  iệp: Kinh doanh;  r n  đ    c vấn: 

12/12; Dân t c: Kin ;   n  iáo: K  n ; Quốc tịc :  iệt  am; Con ông   u  n 

  n   và bà L n    ị H; Hoàn cản   ia đ n : Có vợ là bà   u  n   ị C âu P 

và 02 con (con lớn sin  n m 2004, con n ỏ sin  n m 2016);  iền án, tiền sự: 

Không; 

 ạm  iữ, tạm  iam n à : 31/7/2018 - Có m t. 

  ụ án còn có bị cáo  ê   àn  P  k  n  k án  cáo, k  n  bị k án  

n  ị . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và di n biến tại p iên tòa, n i dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

 ê  rưởn    và   u  n Hoàn  P là hàng xóm, hai nhà các  n au k oản  

12 mét. Do P c o rằn    là n ư i làm  ư  ỏn   àn   óa của m n  nên  iữa  ai 
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n ư i xả  ra mâu t uẫn. K oản  22  i , 15 ngày 23/12/2017, sau k i uốn  bia, 

T đem t eo 01 con dao   ái  an dài 17cm cất tron  túi quần bên p ải rồi đi b  

san  n à P on  tại địa c ỉ D16/48X6 Ấp F, xã I, hu ện K, để t m P nói c u ện 

n ưn  P khôn  ở n à.  úc nà ,  ê   an  P   là n ư i làm t uê c o P và ở tại 

n à của P  t ấ  vậ  nên ra sau n à lấ  01 con dao p a  để đán    t     bỏ về. 

Khi T về đến trước n à m n  ở địa c ỉ D16/48Y Ấp F, xã I,  u ện K thì Ph đuổi 

kịp và dùn  dao p a  cầm trên ta  p ải c ém vào n ư i  .   đưa ta  p ải lên đỡ 

t   bị P  c ém trún  ta  p ải  â  t ươn  tíc . Sau đó,   liền n  t 01 câ   ỗ cầm 

trên ta  p ải đán  trả lại P n ưn  k  n  trún  mà trún  m t đư n  làm câ   ỗ 

gãy làm 02 khúc, T ném câ   ỗ xuốn  đất rồi lấ  dao   ái  an từ tron  n ư i ra 

cầm trên ta  p ải đâm 01 cái trún  cổ bên trái P   â  t ươn  tíc . P  dùng dao 

c ém liên tiếp 02 cái trún  n ực, 01 cái trún  cẳn  ta  trái     â  t ươn  tíc . 

Lúc này, P đan  n ậu ở n à hàng xóm  ần đó, n  e t ấ    và P đán  n au nên 

đi về n à lấ  01 tuýp sắt tròn dài k oản  60cm x n  lên đến cùn  P  đán   .   

bỏ c ạ  t   bị P đuổi t eo, cầm ốn  tuýp sắt trên ta  p ải đán  01 cái trúng vào 

lưn  làm   n ã xuốn  đư n . P tiếp tục dùn  tuýp sắt đánh 01 cái trúng vào 

c ân p ải của  .   ấ  vậ , P  tiếp tục dùn  dao c ém 02 n át trún  đầu    â  

t ươn  tíc .   đứn  dậ  bỏ c ạ  t oát và được  ia đ n  đưa đi cấp cứu, riêng Ph 

c n  được P c ở đi Bện  viện B n   ân để điều trị.   ận được tin báo, C n  an 

xã  ĩn    c B lập  ồ sơ ban đầu, t u  iữ vật c ứn  và c u ển đến Cơ quan 

Cán  sát điều tra C n  an  u ện B n  C án  t ụ lý. 

Bản kết luận  iám địn  P áp   số: 64/   .18 n à  12/02/2018 của  rung 

tâm P áp   t u c Sở Y  ế   àn  p ố Hồ C í Min  kết luận về t ươn  tíc  của 

Lê Trưởng T n ư sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Đa chấn thương phần mềm, đã được điều trị, hiện còn:  

+ Một số sẹo hình vòng cung kích thước 6,5x0,15cm tại vùng trán đỉnh. 

Có tỷ lệ 02%. 

Thương tích do vật tày có cạnh, vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh 

sắc gây ra. 

Cả con dao và tuýp sắt như quí Cơ quan cung cấp đều có thể gây ra được 

hai thương tích trên. 

+ Các sẹo có dấu chỉ khâu: 

* Tại ngực phải kích thước 3,3x0,2cm. 

* Tại ngực trái kích thước 3x0,3cm. 

* Tại mặt sau 1/3 trên cẳng tay phải kích thước 5,5x0,15cm 

* Tại mặt sau 1/3 dưới cẳng tay trái có kích thước 2,3x0,2cm. Có tỷ lệ 

02% mỗi vết. 

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. Chỉ 

con dao nêu trên có thể gây ra được các thương tích này. 

+ Các vết thương sắc tố da: 

* Mờ tại lưng kích thước 3,5x0,1cm. Có tỉ lệ 01%. 

* Mờ tại mặt trước cổ chân phải kích thước 3,1x0,1cm. Có tỉ lệ 01% 
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Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. Cả 

hai hung khí nêu trên đều có thể tạo ra được các thương tích này. 

Cộng lùi các tỉ lệ trên sẽ ra tỉ lệ 14,91% làm tròn số sẽ là 15%. 

2. Theo thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế quy định 

tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần:  

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 15%”. 

Bản kết luận  iám địn  P áp   số: 81/   .18 n à  12/02/2018 của  rung 

tâm P áp   t u c Sở Y  ế   àn  p ố Hồ C í Min  kết luận về t ươn  tíc  của 

Nguyễn Hoàng P n ư sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Đa chấn thương phần mềm hiện còn các vết tăng giảm sắc tố da tại: 

+ Vùng dưới bả vai trái kích thước 5,6x0,2cm. 

+ Mặt ngoài cánh tay phải kích thước 10,8x(0,1-0,5)cm. 

+ Mặt sau cẳng chân trái kích thước 8,2x(0,1-0,7)cm. 

Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc, vật tày có 

cạnh gây ra. Cả con dao và khúc cây như quí Cơ quan cung cấp đều có thể gây 

ra được các thương tích trên. 

- Chấn thương gây sưng, bầm, sây sát da ngón trỏ và gãy xương đốt gần 

ngón trỏ tay trái, đã được điều trị nội bảo tồn, hiện còn: 

+ Vết tăng sắc tố da mờ kích thước 2,3x0,2cm tại mặt mu đốt gần ngón 

trỏ. 

+ Hình ảnh can xương tốt, không đi lệch trục trên phim X quang, ổn đinh. 

Thương tích do vật tày tác động mạnh gây ra. Khúc cây như cung cấp gây 

ra được thương tích này, còn con dao thì không. 

2. Theo thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế quy định 

tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 09%”. 

Bản kết luận  iám địn  P áp   số: 60/   .18 n à  12/02/2018 của  rung 

tâm P áp   t u c Sở Y  ế   àn  p ố Hồ C í Min  kết luận về t ươn  tíc  của 

Lê Thanh Ph n ư sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

Hai vết thương phần mềm đã được điều trị, hiện còn: 

+ Một sẹo kích thước 5,1x0,2cm tại vùng cổ trên trước trái, ảnh hưởng 

thẩm mỹ. Có tỉ lệ 07%. 

+Một vết thương giảm sắc tố da kích thước 2,1x0,2cm tại bụng dưới phải. 

Có tỉ lệ 01%. 

2. Theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ y tế quy 

định tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y 

tâm thần: 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 08%. 

3. Kết luận khác:  
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- Các thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. 

Cả khúc cây gãy và con dao như quí Cơ quan cung cấp đều có thể gây ra được 

các thương tích trên”. 

 ại bản án   n  sự sơ t ẩm số: 118/2019/HSST ngày 19/6/2019 của  òa 

án nhân dân  u ện Bình Chánh,   àn  p ố Hồ C í Min  đã c n cứ điểm đ 

k oản 2 Điều 134; điểm s k oản 1, 2 Điều 51 của B  luật   n  sự n m 2015 

được sửa đổi bổ sun  n m 2017. 

 u ên bố bị cáo   u  n Hoàn  P p ạm t i “Cố ý  â  t ươn  tíc ”.  

Xử p ạt:   u  n Hoàn  P 02   ai  n m tù.    i  ạn c ấp  àn    n  p ạt 

tù tín  từ n à  31/7/2018. 

Ngoài ra,  òa án cấp sơ t ẩm còn tuyên p ạt bị cáo  ê   an  P  02 n m 

06 t án  tù về t i “Cố ý  â  t ươn  tíc ” và  iải qu ết về trác  n iệm dân sự, án 

phí, qu ền và t  i  ạn k án  cáo t eo luật địn . 

Sau k i xét xử sơ t ẩm, n à  27/6/2019 bị cáo   u  n Hoàn  P có đơn 

k án  cáo với n i dun  xin được  iảm t  i  ian c ấp  àn    n  p ạt tù và xem 

xét trác  n iệm   n  sự đối với  n   ê  rưởn   . 

  oài ra, n à  17/9/2019 n ư i bị  ại là  n   ê  rưởn    có làm đơn xin 

bãi nại c o bị cáo   u  n Hoàng P, n i dun  xin  iảm n     n  p ạt c o bị cáo 

P. 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, đại diện  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ 

Chí Minh sau k i tóm tắt  àn  vi p ạm t i,  ậu quả t i p ạm mà bị cáo t ực 

 iện đã c o rằn : 

Bị cáo   u  n Hoàn  P bị  òa án cấp sơ t ẩm xét xử về t i “Cố ý  â  

t ươn  tíc ” là đún  n ư i, đún  t i. 

Xét t ấ : 

Bị cáo   u  n Hoàn  P có  àn  vi dùn  câ  tuýp sắt cùn  với bị cáo  ê 

Thanh Ph đán , c ém  n   ê  rưởn     â  t ươn  tíc  c o  n    15 .  òa án 

n ân dân  u ện B n  C án ,   àn  p ố Hồ C í Min  áp dụn  điểm đ k oản 2 

Điều 134 của B  luật   n  sự n m 2015 được sửa đổi bổ sun  n m 2017, xử 

p ạt bị cáo P on  02 n m tù, về t i “Cố ý  â  t ươn  tíc ” là đún  n ư i, đún  

t i. 

K i xét xử,  òa án cấp sơ t ẩm đã áp dụn  điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 

51 của B  luật   n  sự để xem xét  iảm n     n  p ạt c o bị cáo. Mức   n  

p ạt 02 n m tù mà  òa án cấp sơ t ẩm tu ên p ạt bị cáo là t ỏa đáng, khôn  

n n . Bị cáo P k án  cáo xin  iảm n     n  p ạt n ưn  tại p iên tòa p úc t ẩm 

k  n  có t n  tiết nào mới để có t ể xem xét  iảm n    ơn nữa   n  p ạt c o bị 

cáo. 

Về việc bị cáo P đề n  ị xem xét trác  n iệm   n  sự đối với  n   ê 

 rưởn   , xét t ấ :  
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Bị cáo P cùn   ê   an  P dùn  ốn  tuýp sắt, dao p a  để đán , c ém 

ông T, ông T k  n  t ừa n ận đán , đâm bị cáo P.  iệc ông T dùn  dao quơ 

trún  cổ của bị cáo P là  àn  đ n  tự vệ vượt quá  iới  ạn p òn  vệ c ín  đán , 

nên k  n  có c n cứ để c ấp n ận n i dun  k án  cáo nà  của bị cáo P.    vậ , 

Đại diện  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ C í Min  đề n  ị H i đồn  xét 

xử cấp p úc t ẩm k  n  c ấp nhận k án  cáo của bị cáo P mà  iữ n u ên bản 

án sơ t ẩm. 

Đề n  ị:  p dụn  điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm s k oản 1, k oản 2 

Điều 51 của B  luật   n  sự n m 2015 được sửa đổi bổ sun  n m 2017, xử p ạt 

bị cáo   u  n Hoàn  P 02 n m tù, về t i “Cố ý  â  t ươn  tíc ”. 

Các qu ết địn  k ác của Bản án sơ t ẩm k  n  có k án  cáo, k ôn  bị  

k án  n  ị đã có  iệu lực p áp luật. 

 ại p iên tòa, bị cáo   u  n Hoàn  P có p át biểu tran  luận: 

Bị  ại  ê  rưởn    có đán  bị cáo,  â  t ươn  tíc  c o bị cáo, bị  ại T là 

n ư i  â  sự trước. Đề n  ị H i đồn  xét xử xem xét trác  n iệm   n  sự đối 

với bị  ại T. 

Đại diện  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ C í Min  p át biểu tran  

luận:  òa án cấp sơ t ẩm k i t ụ lý vụ án đã  oàn trả  ồ sơ  êu cầu xử lý trác  

n iệm   n  sự đối với  n   ê  rưởng T, n ưn   iện kiểm sát n ân dân  u ện 

B n  C án  đã k  n  c ấp n ận.  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ C í 

Min  xác địn  c ưa đủ cơ sở để xử lý trác  n iệm   n  sự đối với  n   ê 

 rưởn   . 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, bị cáo   u  n Hoàn  P k ai n ận  àn  vi p ạm 

t i p ù  ợp với bản án sơ t ẩm đã nêu và đề n  ị H i đồn  xét xử p úc t ẩm 

cho bị cáo được  iảm t  i  ian c ấp  àn    n  p ạt tù, đồn  t  i xem xét trác  

n iệm   n  sự đối với  n   ê  rưởn   . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở n i dun  vụ án, c n cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tại p iên tòa, H i đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

 ại p iên tòa p úc t ẩm bị cáo   u  n Hoàn  P k ai bị  ại  ê  rưởn    

là n ư i đán , đâm  â  t ươn  tíc  c o bị cáo. 

 ại  ồ sơ vụ án c n  t ể  iện việc bị cáo   u  n Hoàn  P và bị cáo Lê 

Thanh Ph k ai bị  ại Lê Trưởn    dùn   ai loại  un  k í là dao n  n và câ   ỗ 

tấn c n  các bị cáo,  â  t ươn  tíc  c o cả  ai bị cáo P và P . 

  oài l i k ai của các bị cáo còn có n ư i làm c ứn  c ứn  kiến việc ba 

n ư i đán  n au. 

Hậu quả của việc đán  n au là n ư i bị  ại  ê  rưởn    bị t ươn  tíc  

15%, bị cáo P bị t ươn  tíc  là 09 ;  bị cáo P  bị t ươn  tíc  08 . 

 Bị  ại  ê  rưởn    c ỉ t ừa n ận có  â  t ươn  tíc  c o P  v  P  là 

n ư i tấn c n  trước nên  n  p òn  vệ,  n    k  n  t ừa n ận  â  t ươn  tíc  
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cho bị cáo P. Tuy nhiên, l i k ai của bị  ại   c ỉ man  tín  t am k ảo, k  n  

p ù  ợp với m t k ác  quan của vụ án, bởi lẽ  iữa bị cáo P  và  n    đều 

k  n  có mâu t uẩn    với n au nên k  n  có lý do    mà bị cáo P  cầm dao 

đuổi c ém  n   . Trong vụ án nà  bị cáo Ph và bị cáo P đán   n    cả 03 đều 

bị t ươn  tíc  n ưn   n    lại p ủ n ận t ươn  tíc  của bị cáo P c n  n ư 

thươn  tíc  ở bụn  của bị cáo P.  ron  k i đó bị cáo P  và bị cáo P đều c o 

rằn  ông T là n ư i  â  t ươn  tíc  c o m n .   i k ai của bị cáo P  và bị cáo 

P p ù  ợp với các t n  tiết k ác  quan của vụ án nên có c n cứ xác địn  bị  ại 

 ê  rưởn    là n ư i c ủ đ n   â  sự trước, dùn  câ   ỗ và dao n  n đán  

n au  â  t ươn  tíc  c o bị cáo P và bị cáo P .    vậ , việc k  n  xử lý trách 

n iệm   n  sự đối với ông  ê  rưởn    là có dấu  iệu l t n ư i, l t t i. 

Bên cạn  đó, l i k ai của bị cáo P át và bị  ại T mâu t uẫn n ưn  c ưa 

c o đối c ất  iữa bị cáo Ph với bị  ại T. 

 òa án cấp sơ t ẩm đã  oàn trả  ồ sơ để điều tra đối với ông  ê  rưởn    

n ưn  k  n  được  iện kiểm sát n ân dân  u ện B n  C án  c ấp n ận. Bản án 

sơ t ẩm c n  có kiến n  ị  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ C í Min  c ỉ 

đạo  iện kiểm sát n ân dân  u ện B n  C án  xem xét xử lý trác  n iệm   n  sự 

đối  n   ê  rưởn   . 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, Đại diện  iện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ 

C í Min  p át biểu đề n  ị H i đồn  xét xử cấp p úc t ẩm k  n  c ấp n ận 

k án  cáo của bị cáo   u  n Hoàn  P. Tuy nhiên, có cơ sở xác địn  bị  ại  ê 

 rưởn    có dấu  iệu vi p ạm p áp luật, có  àn  vi dùn   un  k í  â  t ươn  

tíc  c o ngư i k ác.  ên, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ C í Min  k  n  c ấp 

n ận đề n  ị  iữ n u ên bản án sơ t ẩm của Đại diện  iện kiểm sát n ân dân 

t àn  p ố Hồ C í Min . 

 ừ n ữn  n ận địn  nêu trên, H i đồn  xét xử cấp p úc t ẩm xét t ấ  

cần  ủ  bản án sơ t ẩm để điều tra, tru  tố, xét xử lại t eo t ủ tục c un . 

 Do  ủ  bản án sơ t ẩm nên H i đồn  xét xử cấp p úc t ẩm k  n  xem 

xét  êu cầu k án  cáo của bị cáo   u  n Hoàn  P. 

Do  òa án nhân dân  u ện B n  C án  đã  oàn  ồ sơ c o  iện kiểm sát 

nhân dân  u ện B n  C án  đề n  ị xem xét trác  n iệm   n  sự đối với  n   ê 

 rưởn   , nên việc  ủ  Bản án sơ t ẩm,  òa án cấp sơ t ẩm k  n  có lỗi.  

Vì các lẽ trên;  

C n cứ điểm c k oản 1 Điều 355; điểm a k oản 1 Điều 358 của B  luật tố 

tụn    n  sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

Hủ  Bản án   n  sự sơ t ẩm số: 118/2019/HS-ST ngày 19/6/2019 của  òa 

án n ân dân  u ện B n  C án , T àn  p ố Hồ C í Min . 
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Giao  ồ sơ vụ án c o  òa án n ân dân  u ện B n  C án  để  òa án n ân 

dân  u ện B n  Chánh c u ển  ồ sơ c o  iện kiểm sát n ân dân  u ện B n  

C án  để điều tra, tru  tố, xét xử lại t eo t ủ tục c un . 

 iếp tục tạm  iam bị cáo   u  n Hoàn  P c o đến k i  iện kiểm sát 

n ân dân  u ện B n  C án ,   àn  p ố Hồ C í Min  t ụ lý lại  ồ sơ vụ án. 

Bị cáo   u  n Hoàn  P k  n  p ải n p án p í   n  sự p úc t ẩm. 

 Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n à  tu ên án.  

Nơi nhận:          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND TC; (1)          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TP-HCM; (3) 

-  H -DS  u ện B n  C án ;               (1) 

- VKSND   u ện B n  C án ;      (1)                        

- TAND  u ện B n  C án ;        (2) 

- C n  an  u ện B n  C án ;      (1)  

- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM;  (2) 

- Bị cáo;  (1) 

-  rại  iam; (1)    

- Sở  ư p áp;  (1)      Nguyễn Trung Ng n  
- UB D nơi bị cáo cư trú;  (1)  

-  ưu,   n  sự,  ồ sơ.  22     (4) 

 

 


